
 

BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 62: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ HRA 

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

1 Quốc lộ 19 

Giáp ranh giới xã Đak Pơ Hết Trạm 219 415.000   

Hết Trạm 219 Ngã 3 đường đi làng Kret Krot 635.000   

Ngã 3 đường đi làng Kret 
Krot 

Ranh giới xã Đak Ta Ley (cũ) 
- xã H'ra (cũ) 415.000   

Ranh giới xã Đak Ta Ley (cũ) 
- xã H'ra (cũ) 

Hết trường Tiểu học Đak Ta 
Ley 

635.000   

Hết ranh giới trường Tiểu học 
Đak Ta Ley 

Hết khu dân cư của cán bộ 
Trại giam Gia Trung 

1.490.000   

Hết khu dân cư của cán bộ trại 
giam Gia Trung 

Giáp ranh giới xã Mang Yang 345.000   

2 
Các đường nhánh bắt đầu từ Quốc 
lộ 19 

Quốc lộ 19 Làng Bok Ayơl 355.000   

Quốc lộ 19 Đầu làng Kon Chrăh 355.000   

Quốc lộ 19 Đầu làng Kret Krot 355.000   

Quốc lộ 19 Đầu làng Kon Hoa 355.000   

Quốc lộ 19 
Đầu cổng nhà máy chế biến 
tinh bột sắn 

635.000   

Quốc lộ 19 
Đi khu quy hoạch dân cư A7, 
A8 đến đầu làng Chơ Rơng 2 

635.000   
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STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

Quốc lộ 19 
Đường vào Trại giam Gia 
Trung 

355.000   

Quốc lộ 19 Làng Kơ Tu Dơng 355.000   

3 
Các đường nhánh bắt đầu từ Quốc 
lộ 19 (lộ giới 7m) Quốc lộ 19 Các tuyến đường nhánh còn lại 355.000   

4 Khu vực 1   191.000 153.000 122.000 

5 Khu vực 2   134.000 107.000 86.000 

6 Khu vực 3   94.000 75.000 60.000 
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